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THÔNG TIN  

CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

 

I/ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP: 
  

Stt Tên trƣờng 

Loại hình 
Quy mô tuyển sinh 

(Chỉ tiêu cụ thể theo từng nghề) 

Cơ quan chủ 

quản 
Địa chỉ Số điện thoại/FAX 

Công 

lập 

Tƣ 

thục 

1 

Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công 

nghệ Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

X  

Tiếng Anh (CĐ:35, Tc: 35) 

Tiếng Nhật (CĐ: 30, TC:30) 

Kế toán doanh nghiệp (CĐ: 60, Tc: 70) 

Công nghệ thông tin (UDPM) (CĐ: 40, Tc: 40) 

Quản trị mạng máy tính (CĐ: 20, TC: 40) 

Vẽ và thiết kế trên máy tính( CĐ: 35, TC: 35) 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (TC:40) 

Tin học văn phòng (SC: 80) 

Thiết kế đồ họa (CĐ: 30, TC: 30) 

Công nghệ ô tô (CĐ: 90, Tc: 120) 

Sữa chữa động cơ (SC: 40) 

Sửa chữa xe gắn máy (SC: 40) 

Chế tạo thiết bị cơ khí (CĐ: 40, TC: 40) 

Lắp ráp kết cấu kim loại ( SC:80) 

Chế tạo khuôn mẫu (CĐ: 100, TC: 20) 

Cắt gọt kim loại (CĐ: 55, TC:55) 

Tiện (SC:50) 

Chống ăn mòn kim loại( Sc:80) 

Hàn (CĐ: 40, TC: 60) 

Hàn điện (SC: 90) 

Hàn 6G (SC:60) 

Sửa chữa máy tàu thủy (CĐ: 20, TC: 20, SC: 40) 

UBND tỉnh 

Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

CS1:  
đường QL55, Thị 

trấn Đất Đỏ, 

Huyện Đất Đỏ; 

 

CS2:  
đường 3/2 

phường 11, TP. 

Vũng Tàu 

Hotline, Zalo: 

0822500097 

 

Cơ sở 1 

(0254) 3.866.420 

(02543) 3.654.420 

(0254) 3.866.419 

 

Cơ sở 2 

(0254) 3.581.703 

0254) 3. 583.545 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
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Stt Tên trƣờng 

Loại hình 
Quy mô tuyển sinh 

(Chỉ tiêu cụ thể theo từng nghề) 

Cơ quan chủ 

quản 
Địa chỉ Số điện thoại/FAX 

Công 

lập 

Tƣ 

thục 

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công 

nghiệp (CĐ: 20, TC: 40) 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

(CĐ:30, Tc: 40) 

Điện lạnh (SC:60) 

Điện tử công nghiệp (CĐ: 30, TC: 20) 

Điện công nghiệp (CĐ: 80, TC: 170, SC: 90) 

Điện tử dân dụng (SC:40) 

Cơ điện tử (CĐ: 40, Tc: 20) 

May thời trang (CĐ: 30, TC: 40) 

May công nghiệp (SC:90) 

Chế biến thực phẩm (CĐ: 30, TC: 40) 

Kỹ thuật chế biến món ăn (CĐ: 30, Tc: 30) 

Kỹ thuật xây dựng:SC:90 

Chế biến món ăn SC: 60 

2 
Trường Cao đẳng 

nghề Dầu khí 
X  

Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp 

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí: (CĐ:25) 

Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí (CĐ 25, TC 

25) 

Vận hành nhà máy điện: (CĐ: 25) 

Sửa chữa thiết bị tự động hóa: (CĐ: 25, TC 25) 

Điện công nghiệp: (TC: 25, SC 70) 

Hàn: (TC:25, SC Hàn 3G cơ bản 70, SC Hàn 6G 

70) 

Lặn thi công: (TC:10) 

Điện lạnh: (SC:70) 

Lắp ráp kết cấu kim loại: (SC 70) 

Tập đoàn 

Dầu khí 

Quốc gia 

Việt Nam 

Số 762 Cách 

Mạng Tháng 

Tám, Phường 

Long Toàn, TP. 

Bà Rịa 

ĐT/Zalo: 0917.287.755; 

0913.172.306 

3 
Trường Cao đẳng 

Du lịch Vũng Tàu 
X  

Quản trị nhà hàng CĐ: 30;  

Kỹ thuật chế biến món ăn CĐ: 100; TC: 40 

Kế toán doanh nghiệp: CĐ: 30 

Hướng dẫn du lịch: CĐ: 30 

Quản trị khách sạn: CĐ:100 

Bộ Văn hóa 

Thể thao và 

Du lịch 

Số 459 Trương 

Công Định, 

Phường 7, TP 

Vũng Tàu 

ĐT: (0254) 3.859.964 
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Stt Tên trƣờng 

Loại hình 
Quy mô tuyển sinh 

(Chỉ tiêu cụ thể theo từng nghề) 

Cơ quan chủ 

quản 
Địa chỉ Số điện thoại/FAX 

Công 

lập 

Tƣ 

thục 

Quản trị lễ tân: CĐ: 20 

Trung cấp Nghiệp vụ lưu trú : 20 

Trung cấp Nghiệp vụ nhà hàng : 20 

4 
Trường Cao đẳng 

Quốc tế VABIS 
 X 

Điện công nghiệp 10 CĐ; 50 TC; 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: 10 

CĐ, 25 TC;  

Hàn: 5 CĐ, 15 TC; 

Kế toán doanh nghiệp: 25 CĐ, 35 TC; 

Logistics: 15 CĐ, 60 TC 

Quản Trị Kinh Doanh: 10 CĐ, 30 TC 

Quản Trị Nguồn Nhân Lực: 10 CĐ,15 TC 

Bảo Trì Thiết Bị Công Nghiệp: 10 CĐ 

Công Nghệ Thông Tin: 10 CĐ, 50 TC 

Thương Mại Điện Tử: 10 CĐ, 15 TC 

Marketing Thương Mại: 10 CĐ, 50 TC;  

Phiên dịch tiếng Anh thương mại:5 CĐ, 10 TC 

Công ty 

TNHH Hồng 

Lam – Tân 

Thành 

Đường Trường 

Chinh, P. Phú 

Mỹ, Thị xã Phú 

Mỹ 

ĐT: (0254) 3.923.194 

5 

Trường Cao đẳng 

nghề Khách sạn 

du lịch Quốc tế 

IMPERIAL 

 X 
Quản trị khách sạn: 30 CĐ; 150 SC; 

Nghiệp vụ lưu trú: 60 SC. 

Công ty cổ 

phần Lạc 

Việt 

Số 159-163 Thùy 

Vân, P. Thắng 

Tam TP.Vũng 

Tàu 

ĐT: (0254)3.586.789 

6 

Trường Cao đẳng 

FPT Polytechnic 

(Cơ sở BR-VT) 

 

 X 

Tuyển sinh trình độ trung cấp (9+): 

- Công nghệ thông tin: 100; 

- Thiết kế đồ họa: 100; 

- Quản trị kinh doanh: 100. 

Tập đoàn 

FPT  

Số 762A Cách 

Mạng Tháng 

Tám, P. Long 

Toàn, TP. Bà Rịa 

ĐT: 0979765581 

7 

Trường Trung cấp 

nghề Giao thông 

vận tải tỉnh BR-

VT 

X  

- Công nghệ ô tô: 35 TC; 

- Kế toán doanh nghiệp: 35 TC; 

- Khai thác vận tải đường bộ: 450 SC; 

- Lái xe ô tô hạng B, C: 2610 SC; 

- Lái máy ủi: 80 SC; 

Sở Giao 

thông Vận tải 

Đường 3/2, P11, 

TP. Vũng Tàu 

ĐT: (0254) 3.859.887 

FAX: 3580112 
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Stt Tên trƣờng 

Loại hình 
Quy mô tuyển sinh 

(Chỉ tiêu cụ thể theo từng nghề) 

Cơ quan chủ 

quản 
Địa chỉ Số điện thoại/FAX 

Công 

lập 

Tƣ 

thục 

- Lái máy xúc: 80 SC; 

- Lái máy lu: 80 SC; 

- Lái máy san: 80 SC; 

- Lái xe nâng: 80 SC; 

- Lái xe nâng: 80 SC; 

- Vận hành cẩu: 80 SC. 

8 
Trung cấp Bách 

khoa Vũng Tàu 
 X 

Tiếng anh: 50 TC; 

Tiếng Hàn Quốc: 50 TC; 

Tiếng Nhật: 50 TC; 

Kế toán DN: 100 TC; 

Quản trị DN vừa và nhỏ: 100 TC; 

Tài chính DN: 100 TC; 

Thiết kế đồ họa: 100 TC; 

Công nghệ TT (ứng dụng phần mềm): 100 TC; 

Quản trị mạng máy: 200 Tc; 

Tin học văn phòng và Quản lý: 200 SC; 

Lập trình ứng dụng Web: 200 SC; 

Lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính: 200 SC; 

Thiết kế đồ họa (Corel, Photoshop):  150 SC; 

Thiết kế Website: 200 SC; 

Quản trị hệ thống mạng máy tính: 200 Sc; 

Kế toán DN: 100 SC 

Kiểm toán nội bộ: 50 SC. 

Tư thục 

Số 565 Trương 

Công Định, 

Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu 

ĐT: 6250075 

3810581 

3572505 

3573541 

Fax: 3573541 

9 

Trường Trung cấp 

chuyên nghiệp 

 Bà Rịa 

 X 

Trung cấp và sơ cấp 

Kế toán doanh nghiệp: 100 

Lập trình máy tính: 50 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính: 50 

Quản lý doanh nghiệp: 50 

Tài chính- Ngân hàng: 50 

Tư thục 

Số 144 Tôn Đức 

Thắng, phường 

Phước Nguyên, 

Tp Bà Rịa 

ĐT: (0254) 3.720.999/  

(0254) 3.844.444 

10 
Trường Trung cấp 

Y tế Bà Rịa - 
X  

Trung cấp và sơ cấp: 

Điều dưỡng: 50; 
Sở Y tế 

Số 1165 đường 

Võ Văn Kiệt, xã 

ĐT: (0254) 3.742.583; 

(0254) 3.510.241 
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Stt Tên trƣờng 

Loại hình 
Quy mô tuyển sinh 

(Chỉ tiêu cụ thể theo từng nghề) 

Cơ quan chủ 

quản 
Địa chỉ Số điện thoại/FAX 

Công 

lập 

Tƣ 

thục 

Vũng Tàu Y sỹ: 250; 

Dược sỹ: 100; 

Hộ sinh: 50. 

Hòa Long, Tp.  

Bà Rịa 

11 

Trường Trung cấp 

Kỹ thuật Công 

nghệ Phước Lộc 

 X 

Tuyển sinh Trung cấp (9+): 

Điện công nghiệp: 90; 

Cắt gọt kim loại: 90; 

Công nghệ ô tô: 90;. 

Kế toán doanh nghiệp: 30. 

Dòng DON 

BOSCO Việt 

Nam 

Đường QL 51, 

Phường Phước 

Hoà, Thị xã Phú 

Mỹ 

ĐT: (0254) 3.891.955 

FAX: 3891956 

 

 

II/ CƠ SỞ KHÁC CÓ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

 

1 

Trường Cao đẳng 

sư phạm Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

X  

Tuyển sinh GDNN hệ cao đẳng: 

Kinh doanh xuất nhập khẩu: 40; 

Kế toán: 40 

Quản trị Văn phòng: 40  

Công nghệ thông tin: 40 

Tiếng Anh: 60 

Tiếng Nhật: 40 

Sở GD&ĐT 

Số 689 đường 

Cách Mạng 

Tháng Tám, 

Thành phố Bà Rịa 

ĐT: (0254) 3.826.644 
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